
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  7A2-Toán 7A13-Toán 7A6-Toán 7A13-Toán

2  7A2-Toán 7A13-Toán 7A2-Toán

3  7A6-Toán 7A2-Toán 7A13-Toán

4  7A6-Toán 7A6-Toán 7A2-Toán

5  7A13-Toán 7A6-Toán

Bùi Thị Giáng Hương C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  7A3-Toán 6A6-Toán 7A3-Toán 6A3-Toán 7A3-Toán

2  6A3-Toán 6A6-Toán 6A6-Toán 6A3-Toán 7A3-Toán

3  6A6-Toán 6A3-Toán 7A7-Toán

4  7A7-Toán 7A3-Toán 6A3-Toán 6A6-Toán

5  7A7-Toán 7A7-Toán 7A7-Toán

Cao Thị Như Thảo C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  6A8-Toán 6A1-Toán 6A10-Toán 6A8-Toán

2  6A10-Toán 6A1-Toán 6A1-Toán 6A10-Toán 6A8-Toán

3  6A1-Toán 6A10-Toán 6A1-Toán

4  6A8-Toán

5  6A10-Toán 6A8-Toán

Lê Tâm Hậu C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  6A7-Toán 6A7-Toán 7A1-Toán

2  6A11-Toán 7A1-Toán 7A1-Toán 6A7-Toán

3  7A1-Toán 7A1-Toán 6A7-Toán

4  6A11-SHL 6A11-Toán 6A11-Toán 6A7-Toán

5  6A11-Toán 6A11-NGLL CN 6A11-Toán

Lê Thị Oanh C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  6A12-Toán 7A12-Toán 7A12-Toán

2  7A5-Toán 7A12-Toán 7A5-Toán 7A5-Toán

3  7A12-Toán 6A12-Toán 7A12-Toán

4  7A5-Toán 6A12-Toán 6A12-Toán

5  7A5-Toán 6A12-Toán

Nguyễn Thị Hương C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  

2  7A10-Toán

3  7A10-Toán 7A10-Toán 7A10-Toán

4  7A10-Toán

5  

Nguyễn Thị Tâm C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  7A4-Toán 7A4-Toán 6A5-Toán 6A5-Toán 7P-Toán

2  7P-Toán 7A11-Toán 7P-Toán 7A11-Toán 7P-Toán

3  7A11-Toán 7P-Toán 7A11-Toán

4  7A11-Toán 6A5-Toán 7A4-Toán 7A4-Toán

5  6A5-Toán 6A5-Toán 7A4-Toán

Phạm Thị Minh Chi C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  6A9-Toán 6A9-Toán 6A9-Toán

2  6A9-Toán 6A9-Toán

3  6A13-Toán 6A13-Toán 6A13-Toán

4  6A13-Toán 6A13-Toán

5  

Phạm Thị Mộng Thường C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  7A9-Toán 7A8-Toán 7A9-Toán 6A4-Toán

2  7A8-Toán 7A8-Toán

3  6A4-Toán 6A4-Toán 6A4-Toán 7A8-Toán

4  7A8-SHL 6A4-Toán 7A8-Toán 7A9-Toán

5  7A9-Toán 7A8-NGLL CN 7A9-Toán

Thái Thị Thu Cúc C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017

1  6P-Toán 6A2-Toán 6P-Toán

2  6P-Toán 6P-Toán 6P-Toán

3  6A2-Toán 6A2-Toán

4  6A2-Toán 6A2-Toán

5  

Trần Thị Dậu C


